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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 226/2021/HSPT 

Ngày: 28/4/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tào 

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Tấn Trường 

Ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 122/2020/TLPT-HS ngày 11 tháng 12 

năm 2020 đối với  ị   o Lê Quang A về tội “Giết người”. Do  ó kh ng   o  ủa 

bị cáo đối với Bản  n h nh sự s  thẩm số 91/2020/HS-ST ngày 04/11/2020 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số           

994/2021/QĐXXPT-HS ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

Bị cáo có kháng cáo: Lê Quang A, sinh ngày 16/10/2002, tại tỉnh Đắk 

Lắk; n i  ư trú: Tổ dân phố 14, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: 

Họ  sinh; tr nh độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Quang T và bà Nguyễn Thị H; bị cáo 

 hưa  ó vợ con; tiền án, tiền sự: Không. Bắt tạm giam ngày 08/3/2021. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Lê Quang A: Luật sư Nguyễn Đ nh Đ, Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp ph p lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Địa 

chỉ: Số 39 đường L, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Lê Quang A: Ông Lê Quang T và bà 

Nguyễn Thị H (Bố mẹ bị cáo). Địa chỉ: TDP 14, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 19/01/2019, Lê Quang A, Hà Tấn T và 

Nguyễn Quốc K  ùng nhau đi đến quán tên “Ngon” tại Tổ dân phố 4, thị Trấn 

P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk dự sinh nhật của anh Đặng Văn K. Tại đây,  òn  ó 

Nguyễn Nhật L và một số người bạn khác của Đặng Văn K cùng tham gia dự 

sinh nhật. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, trong lúc mời nhau uống bia thì giữa 

Nguyễn Nhật L và Lê Quang A xẩy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyễn Nhật L cho 

rằng A nhỏ tuổi mà mời bia không uống nên khi A đi vệ sinh thì Nguyễn Nhật L 

đi theo rồi dùng tay,  hân đ nh vào người A th  được mọi người  an ngăn và A 

không bị thư ng tí h g . Nghe A bị Nguyễn Nhật L đ nh nên Hà Tấn T đi vào 

nhà vệ sinh để tìm A. Bực tức vì bị đ nh và muốn đ nh lại Nguyễn Nhật L nên 

A nói với T “Mày đi về lấy hàng lên  ho tao” (hàng là con dao). Nghe vậy, T 

biết rõ mụ  đí h  ủa A nói là về lấy dao để chém Nguyễn Nhật L thì T đồng ý, 

rồi đi ra ngoài nói với Nguyễn Quốc K “Mày  hở tao về nhà có tý việc, nhanh 

lên”. Sau đó, K điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47AB-576.46 chở T về nhà, 

trên đường về, T nói với K “đi nhanh lên, để tao về lấy dao”. Nghe T nói vậy, K 

biết rõ là T về nhà lấy dao là đế cùng A chém Nguyễn Nhật L, v  trướ  đó K đã 

chứng kiến việc Nguyễn Nhật L đ nh A, nên K tiếp tục chở T đi ve nhà lấy dao. 

Khi đến cổng nhà T, K dừng xe đợi ở ngoài, còn T vào nhà lấy một con dao dài 

khoảng 55cm, cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại, n i rộng nhất của lưỡi dao 

khoảng 08 cm rồi đi ra  hỗ K đang đợi dắt dao vào xe của K, K nhìn thấy con 

dao này và T nói với K “mày  hở tao quay lại qu n”, thời gian T và K đi lấy con 

dao khoảng một tiếng đồng hồ. 

Khi đến cổng quán, T nói với K đi vào gọi A ra thì K đi vào trong qu n nói 

với A “Lúa  i đi ra ngoài, Bờm đang  hờ” (Lúa là tên hay gọi của A, Bờm là tên 

hay gọi của T). Vì biết T đã lấy dao nên A nhảy qua hàng rào ra ngoài và thấy T 

đang đứng trước quán. Cùng lúc này, Nguyễn Nhật L  ũng đi  ộ ra ngoài đường 

trước quán chuẩn bị lên xe taxi về nhà. Thấy Nguyễn Nhật L chuẩn bị đi về, A 

đi lại phía Nguyễn Nhật L và lao vào dùng tay đấm vào vùng mặt của Nguyễn 

Nhật L làm Nguyễn Nhật L ngã xuống đường, Nguyễn Nhật L  hưa kịp ngồi 

dậy thì T lấy  on dao đang dắt trên xe của K lao vào chém một nhát trúng vào 

vùng trán của anh Nguyễn Nhật L th  được mọi người  an ngăn và đưa anh 

Nguyễn Nhật L đi  ấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên. 

Sau khi chém anh Nguyễn Nhật L, T bắt taxi đi về nhà rồi vút con dao 

xuống hồ T1 thuộc thị trấn P, huyện K và bị mất; K tự điều khiển xe mô tô 

đi về nhà mình; còn A đi về nhà T rồi sau đó  ùng T đi thuê nhà nghỉ ngủ qua 

đêm và  ùng nhau thống nhất nếu Công an có gọi làm việc thì nói là A bảo đi 

kiếm cây chứ không phải kiếm hàng (Dao). 



3 

 

Kết quả khám nghiệm hiện trường x   định hiện trường xảy ra sự việc là 

ngày 19/01/2019 nhưng đến ngày 25/6/2019, C  quan  ảnh s t điều tra Công an 

huyện K mới tiến hành khám nghiệm, do đó hiện trường đã  ị xáo trộn hoàn 

toàn nên không phát hiện và thu giữ đồ vật, tài liệu g  liên quan đến vụ án. 

Tại bản Kết luận gi m định ph p y thư ng tí h số: 390/PY-TgT ngày 

31/3/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, đã kết luận: Anh Nguyễn Nhật L 

bị vết thư ng sọ hở trán hai bên, tụ máu nội sọ, tỷ lệ thư ng tí h 35%, vật tác 

động sắc, bén. 

Tại kết luận gi m định số 3379/C09B ngày 11/8/2020 của Phân viện khoa 

học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tệp tin gửi giám định là liên 

tục về nội dung, không phát hiện thấy dấu vết về chỉnh sửa, cắt ghép. X   định 

thời gian hiển thị trong tập tin nêu trên là “2019-01-19” (ngày 19/01/2019). Tập 

tin nêu trên không phải là tập tin video gố  mà được quay lại màn hình hiển thị 

của hệ thống camera giám sát bằng điện thoại Iphone 6S plus vào ngày 

20/01/2019. Không đủ    sở xác định thời gian quay của video gốc có phải được 

hệ thống camera quay ghi nhận đúng vào ngày 19/01/2019 hay không. 

Tại Bản cáo trạng số: 91/CT-VKS-P2 ngày 23/9/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã truy tố các bị cáo Hà Tấn T, Nguyễn Quốc K về tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự và bị cáo Lê Quang 

A về tội “Cố ý gây thư ng tí h” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại Quyết định trả hồ s  vụ để điều tra bổ sung án số 17/2020/HSST-QĐ 

ngày 01/10/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Lê Quang A về tội “Giết người” theo Điều 123 

Bộ luật hình sự và đề nghị bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe m y 

nhãn hiệu FI YAMAHA mang biển số 47AB.576.46 của bị can Nguyễn Quốc K 

cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. 

Tại Công văn số 873/VKS-P2, ngàỵ 13 th ng 10 năm 2020, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Lê Quang A 

về tội “Cố ý gây thư ng tí h” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2020/QĐXXST-HS ngày 

20/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử bị cáo Lê Quang A về tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự và ngày 26/10/2020 

ra Thông báo số 893/2020/TB-TA về việc xét xử về tội “Giết người” theo Điều 

123 Bộ luật hình sự. 

Tại B n  n h nh       thẩ     91/2020/HS-ST ngày 04/01/2020, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk đ      t đ nh  

Tuyên bố: Các bị cáo Hà Tấn T, Nguyễn Quốc K và Lê Quang A phạm tội 

“Giết người”. 
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Căn  ứ điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 

51; (Áp dụng thêm điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T, bị 

cáo A); Điều 54; khoản 1, khoản 3 Điều 57; Điều 91; khoản 1 Điều 101; khoản 3 

Điều 102 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Hà Tấn T 06 (S u) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 21/5/2019. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc K 04 (Bốn) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 21/5/2019. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang A 05 (Năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản  n s  thẩm còn quyết định về bồi thường thiệt hại, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kh ng   o theo quy định của pháp luật. 

Ngày 17/11/2020, bị cáo Lê Quang A kháng cáo xin xem xét lại tội danh và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa:  

- Kiểm s t viên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo; giữ nguyên bản  n s  thẩm. 

- Bị cáo, Luật sư  ào chữa cho bị   o đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo; sửa  n s  thẩm: Chuyển tội danh và giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ vào     tài liệu,  hứng  ứ  ó tại hồ s  vụ  n đã đượ  thẩm tra tại 

phiên tòa;  ăn  ứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủ    sở kết luận:       

 Vào khoảng 20 giờ ngày 19/01/2019, trong lú  dự sinh nhật  ủa  ạn tại 

quán tên “Ngon” ở Tổ dân phố 4, thị Trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, 

trong lú  mời nhau uống  ia th  giữa Nguyễn Nhật L và Lê Quang A xảy ra mâu 

thuẫn, khi thấy A đi vệ sinh thì Nguyễn Nhật L đi theo rồi dùng tay,  hân đ nh 

vào người A th  đượ  mọi người  an ngăn và A không  ị thư ng tí h g . Nghe A 

 ị Nguyễn Nhật L đ nh nên Hà Tấn T đi vào nhà vệ sinh để t m A. Bự  tứ  v   ị 

đ nh và muốn đ nh lại Nguyễn Nhật L nên A nói với T “Mày đi về lấy hàng lên 

 ho tao” (hàng là  on dao). Nghe vậy, T  iết rõ mụ  đí h  ủa A nói là về lấy dao 

để  hém Nguyễn Nhật L thì T đồng ý, rồi nói với Nguyễn Quố  K “Mày  hở tao 

về nhà có tý việ , nhanh lên”. Nghe T nói vậy, K  iết rõ là T về nhà lấy dao là 

để cùng A chém Nguyễn Nhật L. Sau khi T lấy dao, K  hở T quay lại trướ   ửa 

qu n rồi vào gọi A ra ngoài gặp T, cùng lúc này Nguyễn Nhật L  ũng từ trong 

qu n ra xe taxi để đi về th  A lao vào dùng tay đấm vào mặt  ủa Nguyễn Nhật L 

làm Nguyễn Nhật L ngã xuống đất. Thấy vậy, T lấy dao lao vào  hém một nh t 

vào vùng tr n  ủa Nguyễn Nhật L, làm Nguyễn Nhật L  ị  thư ng. 
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Theo Bản kết luận gi m định ph p y thư ng tí h số 390/PY-TgT ngày 

31/3/2019  ủa Trung tâm ph p y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Nguyễn Nhật L  ị vết 

thư ng sọ hở tr n hai  ên, tụ m u nội sọ, tỉ lệ thư ng tí h 35%.   

[1]. Xét kháng cáo  ủa bị   o Lê Quang A về xin xem xét lại tội danh, nhận 

thấy: 

Hành vi  ủa Hà Tấn T dùng dao (là hung khí nguy hiểm)  hém vào vùng 

đầu  ủa anh Nguyễn Nhật L (là vùng trọng yếu  ủa    thể  on người)  ó khả 

năng gây ra hậu quả  hết người; việ  anh Nguyễn Nhật L  hỉ  ị thư ng tí h 35% 

là do đượ   ứu  hữa kịp thời. Do đó  n s  thẩm x   định hành vi  ủa Hà Tấn T 

đã phạm tội “Giết người” là đúng. Đối với Nguyến Quố  K, Lê Quang A tuy 

không trự  tiếp dùng dao  hém anh Nguyễn Nhật L, nhưng K là người đã dùng 

xe m y  ủa m nh  hở Hà Tấn T về nhà lấy dao và  iết rõ mụ  đí h là dùng dao 

để đ nh anh Nguyễn Nhật L;  òn đối với Lê Quang A là người nhờ Hà Tấn T về 

nhà lấy dao nhằm mụ  đí h đ nh anh Nguyễn Nhật L. Do đó  n s  thẩm x   

định hành vi phạm tội  ủa      ị   o Nguyễn Quố  K, Lê Quang A là đồng 

phạm với  ị   o Hà Tấn T, trong đó Lê Quang A là người rủ rê, nên tuyên  ố 

     ị   o Hà Tấn T, Nguyễn Quố  K và Lê Quang A phạm tội “Giết người” 

theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật h nh sự 2015 là  ó  ăn  ứ, 

đúng quy định ph p luật. Do đó, Hội đồng xét xử phú  thẩm xét thấy không  ó 

   sở  hấp nhận kh ng   o  ủa  ị   o A về xem xét lại tội danh; giữ nguyên  n 

s  thẩm về tội danh “Giết người” đối với  ị   o. 

[2]. Xét kh ng   o xin giảm nhẹ h nh phạt  ủa  ị   o Lê Quang A, nhận 

thấy: Bị   o  ị xét xử về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 

123 Bộ luật h nh sự 2015,  ó khung h nh phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 

 hung thân hoặ  tử h nh. Án s  thẩm đã xem xét phân hóa vai trò từng  ị   o 

trong vụ  n; xem xét     t nh tiết giảm nhẹ tr  h nhiệm h nh sự  ho  ị   o, như: 

Sau khi phạm tội đã ăn năn hối  ải, đã t   động gia đ nh  ồi thường đủ thiệt hại 

 ho người  ị hại, đượ  người  ị hại  ãi nại xin giảm nhẹ h nh phạt. Đồng thời 

 ũng đã  p dụng những quy định đối với người  hưa thành niên phạm tội và 

phạm tội  hưa đạt, để xử phạt  ị   o 5 năm tù là phù hợp, không nặng. Tuy 

nhiên xét thấy sau khi xét xử s  thẩm, gia đ nh  ị   o và gia đ nh  ị hại tiếp tụ  

thư ng lượng  hi phí thuố  men điều trị và đượ  đại diện hợp ph p người  ị hại 

 ó đ n tiếp tụ  xin giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị   o; do đó Hội đồng xét xử xét 

thấy  ần giảm một phần h nh phạt để  ị   o thấy đượ  sự khoan hồng  ủa ph p 

luật mà  ố gắng  ải tạo, sớm trở về gia đ nh, hòa nhập xã hội trở thành  ông dân 

tốt. 

[3]. C   Quyết định kh    ủa Bản  n h nh sự s  thẩm số 91/2020/HS-ST 

ngày 04/11/2020  ủa Tòa  n nhân dân tỉnh Đắk Lắk không có kháng cáo, kháng 
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nghị, Hội đồng xét xử không xét và đã  ó hiệu lự  ph p luật kể từ ngày hết thời 

hạn kh ng   o, kh ng nghị.  

[4]. Do kháng cáo đượ   hấp nhận nên  ị   o Lê Quang A phải  hịu  n phí 

h nh sự phú  thẩm.  

Từ nhận định trên;  

Căn  ứ điểm   khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng h nh sự. 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Chấp nhận kh ng   o  ủa  ị   o Lê Quang A; sửa  n s  thẩm. 

        - Tuyên  ố bị   o Lê Quang A phạm tội “Giết người”. 

        - Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm  , s khoản 1 khoản 2 

Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52; Điều 54; khoản 1, khoản 3 Điều 57; Điều 91; 

khoản 1 Điều 101; khoản 3 Điều 102 Bộ luật h nh sự năm 2015;  

 Xử phạt  ị   o Lê Quang A 04 năm 06 tháng tù, thời hạn  hấp hành h nh 

phạt tù tính từ ngày  ị  ắt tạm giam (08/3/2021).  

       2. Về  n phí h nh sự phú  thẩm: Bị   o Lê Quang A không phải  hịu  n phí 

h nh sự phú  thẩm. 

        3. C   quyết định kh    ủa Bản  n h nh sự s  thẩm số 91/2020/HS-ST 

ngày 04/11/2020  ủa Tòa  n nhân dân tỉnh Đắk Lắk không có kháng cáo, kháng 

nghị đã  ó hiệu lự  ph p luật kể từ ngày hết thời hạn kh ng   o, kh ng nghị.  

        4. Bản  n phú  thẩm  ó hiệu lự  ph p luật kể từ ngày tuyên án. 

 

                     

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Đắk Lắk;  

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;  

- Sở Tư ph p tỉnh Đắk Lắk;  

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;  

- Công an tỉnh Đắk Lắk;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo (TTG tống đạt cho bị cáo); 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- UBND thị trấn P, huyện Kroong Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk (thay cho việc thông báo bằng văn 

bản); 

- Lưu HCTP, hồ s  vụ  n (ĐTT-17). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Tào                


